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Bối cảnh 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào quá trình thương mại hoá toàn cầu với xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu là một trong những định hướng tăng trưởng kinh tế nổi bật. Việc Việt nam cam kết thực hiện AFTA trong khối ASEAN, gia nhập diễn đàn APEC, mở rộng quan hệ thương  mại đầu tư với EU, Nhật Bản, ký Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ và đang trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO… đang mang lại cho các doanh nghiệp VN nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cùng những luật chơi mới.

Ngành sản xuất da giày có vai trò quan trọng trong khu vực xuất khẩu của Việt nam, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào các nước EU đạt trên 2,0 tỷ USD/ năm, chiếm trên 65% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam. Năm 2005 dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của  Việt nam sẽ đạt 2,95- 3,0 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang các nước EU cũng chỉ đạt 2,0 tỷ USD. Đồng thời cũng là ngành thu hút nhiều lao động, hàng năm tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động không kể số lao động làm trong các ngành phụ trợ có liên quan.
Ngành cũng chịu tác động lớn nhất với các vấn đề nhạy cảm về lao động trong quá trình mở cửa và hội nhập.  Lao động của ngành chủ yếu là các dòng lao động nghèo đến từ khu vực nông thôn do phải đối mặt với thất nghiệp và thiếu cơ hội nâng cao thu nhập nên họ đã đổ về các thành phố, các khu công nghiệp để tìm kiếm việc làm.


Trong quá trình phát triển của ngành da giày, đội ngũ lao động này dần dần tay nghề được nâng lên đáp ứng được các yêu cầu sản xuất. Công việc tương đối ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống cá nhân và một phần hỗ trợ kinh tế gia đình.


Ngày 07/07/2005 Uỷ ban Châu Âu (EC) đã chính thức thông báo Quyết định mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc theo đơn kiện của Liên minh ngành sản xuất giày da Châu Âu. Vụ kiện đã gây ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp sản xuất giày da và doanh nghiệp sản xuất cung cấp nguyên phụ liệu ngành da giày. 

Thông cáo khởi kiện điều tra chống phá giá của EU cùng với kết luận 8 DN trong diện điều tra trực tiếp đều không đạt các tiêu chí công nhận DN hoạt động trong nền kinh tế thị trường và việc áp thuế sơ bộ của EU ngày 7/4/2005 ở mức 4,2% đã gây ảnh hưởng rất nguy hại đến sự ổn định sản xuất của các DN, đến cuộc sống và công ăn việc làm của hàng trăm ngàn lao động đang làm việc trong các DN, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của toàn ngành da giày Việt nam, một ngành công nghiệp non trẻ dễ bị tổn thương. Vụ kiện này cũng gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của 450 triệu người tiêu dùng ở 25 nước thành viên EU và đe doạ việc làm của hàng chục vạn lao động các nước EU trong  những lĩnh vực liên quan đến sản phẩm giày nhập khẩu.

Trước tình hình đó, Bộ Thương mại và Hiệp hội da giày VN (LEFASO) đã có những hoạt động rất tích cực nêu lên chính kiến của VN là không bán phá giá giày, kêu gọi thương mại công bằng, tiếp xúc và trao đổi mang tính xây dựng với phán đoàn EC, với các nước cứng rắn trong Liên đoàn các nhà sản xuất giầy châu Âu. Mặc dù vậy EC vẫn quyết định áp dụng mức thuế như tuyên bố ban đầu đối với giày mũ da Việt nam.

Hiện nay Bộ Thương mại và Lefaso vẫn đang tiếp tục thương lượng để đạt được thoả thuận với EC về trì hoãn thuế quan ( theo dạng kim ngạch- tariff quotas) nhằm đảm bảo cho ngành da giày vẫn tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định thị trường EU. 

Để EC thấy rõ bức tranh của ngành da giày Việt nam sau quyết định áp thuế được phản ánh qua tiếng nói của người trong cuộc, đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất. Hiệp hội da giày VN đã tổ chức một đoàn nghiên cứu đánh giá tác động tiêu cực của vụ kiện bán phá giá giày đến việc làm và đời sống của người lao động làm giày và các ngành phụ trợ có liên quan cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất giày mũ da đồng thời ghi nhận tiếng nói của người lao động trước những ảnh hưởng đó.

Lefaso đã kêu gọi các bên liên quan tham gia trong đợt nghiên cứu này đặc biệt là tổ chức ActionAid Việt nam.

Là Tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh xóa bỏ nghèo đói của phụ nữ, nam giới và trẻ em, đảm bảo cho quyền có một cuộc sống công bằng và bình đẳng cho họ và là tổ chức vì người lao động nghèo, ActionAid nhận định đây là một sự bất bình đẳng trong thương mại, có thể gây phương hại tới quyền sinh kế của người lao động. Tổ chức Actionaid nhận thấy cuộc nghiên cứu của Lefaso là cần thiết, do đó đã phối hợp cùng với Lefaso tiến hành hoạt động nghiên cứu này với sự tham gia của các tổ chức khác của VN như Phòng Thương mại và công nghiệp VN, giới báo chí, tổ chức công đoàn... nhằm ghi nhận tiếng nói từ những người lao động về ảnh hưởng của vụ kiện này cũng như thu thập thêm các căn cứ chứng minh Việt nam không bán phá giá giày.

Mục đích: Nhằm phản ánh tác động tiêu cực của vụ kiện tới đời sống, việc làm của lao động trong ngành da giày, từ đó bổ sung thêm lập luận không bán phá giá của ngành da giày Việt nam.

Mục tiêu cụ thể

· Thu thập các thông tin thực tế về việc sản xuất giày mũ da thông qua ý kiến thực tế của những người trong cuộc về vụ kiện.

· Phát hiện các ảnh hưởng của vụ kiện có thể xảy ra đối với những người trong cuộc, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất giày mũ da.

· Nhìn nhận các quan điểm của các nhóm đối tượng khác nhau về vụ kiện bán phá giá.

· Phản ánh nguyện vọng của những người trong cuộc

· Đề xuất các giải pháp tới Uỷ ban châu Âu (EC) và liên đoàn các nhà sản xuất giày da châu Âu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng trọng tâm: Lao động trong các doanh nghiệp da giày có sản lượng giày mũ da cao

Đối tượng khác:

· Lao động ngành phụ trợ sản xuất cung ứng nguyên phụ liệu co ngành sản xuất giày da.

· Lãnh dạo các doanh nghiệp

· Cán bộ của một số cơ quan chính quyền địa phương.

Phương pháp nghiên cứu

· Nghiên cứu thứ cấp: Tập hợp và phân tích tài liệu sẵn có để phân tích tổng thể về vụ kiện

· Nghiên cứu thực địa nhằm tìm hiểu thực tế tại 16 DN trên 3 vùng chịu ảnh hưởng của vụ kiện ở các mức độ khác nhau tại các khu vực tập trung sản xuất giày da: Hà nội, Hải phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Nghiên cứu khảo sát thực địa thông qua các công cụ:

- Trao đổi mạn đàm với lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của doanh nghiệp

- Phát bảng hỏi cho công nhân:  Mỗi DN chọn ngẫu nhiên tối đa 60 công nhân trong đó 30 công nhân điền vào bảng hỏi 

- 30 công nhân khác tham gia thảo luận nhóm . 

- Phỏng vấn sâu một số công nhân điển hình

Ngoài ra còn tiến hành phỏng vấn cán bộ Sở Công Nghiệp TP HCM và cán bộ của Hội Da Giày TPHCM. 

Địa điểm nghiên cứu

Cuộc điều tra khảo sát thực địa tại 16 DN da giày trên địa bàn 6 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã được tiến hành từ ngày 25/04/2006 đến ngày 11/05/2006. 

Biểu 1. DN được nghiên cứu theo vị trí địa lý và loại hình sở hữu

	Khu vực
	Loại hình
	DN

	Miền Bắc
	Nhà nước
	1

	
	Tư nhân
	2

	Miền Nam
	Nhà nước
	4

	
	Tư nhân
	6

	
	Liên doanh
	0

	
	100% vốn nước ngoài
	3

	
	Tổng số
	16


I.Danh sách các doanh nghiệp nghiên cứu kh ảo sát / báo cáo

	STT
	Tên công ty
	Địa bàn

	1
	Công ty TNHH Sao Vàng
	Hải Phòng

	2
	Công ty Da giày Hải Phòng
	Hải Phòng

	3
	Công ty CP giày Hải Dương
	Hải Dương

	4
	Nhà máy giày Phú Hà
	Hà Tây

	5
	Công ty giày Thái Bình
	Bình Dương

	6
	Công ty TNHH giày Duy Hưng
	Bình Dương

	7
	Công ty TNHH Trường Lợi
	TP HCM

	8
	Công ty TNHH Liên Phát
	Bình Dương

	9
	Công ty TNHH Thượng Thăng
	TP HCM

	10
	Công ty CP giày Sài Gòn
	TP HCM

	11
	Công ty TNHH Pou Yuen
	TP HCM

	12
	Công ty giày An Giang
	TP HCM

	13
	Công ty 32 - Bộ Quốc Phòng
	TP HCM

	14
	Công ty Coats Phong Phú
	TP HCM

	15
	Công ty giày Việt Vinh
	Đồng Nai

	16
	Công ty Tae Kwang Vina
	Đồng Nai

	17*
	Công ty giày Ngọc hà
	Hà nội

	18
	Công ty giày Việt Phát
	Hải dương

	19
	Công ty giày Hưng yên
	Hưng yên

	20
	Công ty giày Gia định
	TPHCM

	21
	Công ty SX-GC hàng  xuất khẩu 30/4
	Tây Ninh


* Công ty 17-21 : Phân tích qua báo cáo

Báo cáo này tóm tắt và đánh giá sơ bộ về kết quả của chuyến điều tra khảo sát thực địa.

 Cơ cấu báo cáo gồm các phần: Mở  đầu bối cảnh và phương pháp nghiên cứu, (I) Tổng quan về  ngành da giày Việt  nam, (II) Tóm tắt tiến trình vụ kiện; (III) Quan điểm của người trong cuộc về vụ kiện (VI) Tác động của vụ kiện đến tình hình sản xuất kinh doanh và biến động lao động của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động và (V) Một số kiến nghị của DN và người lao động.

I.Tổng quan ngành da giày Việt Nam

1. Vai trò của ngành da giày Việt nam trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội

Ngành da giày hiện đang tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động, nhất là alo động trẻ khu vực nông thôn. Việc thu hút lực lượng lao động này góp phần đáng kể trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam. Trong quá trình hội nhập, số doanh nghiệp ngày càng gia tăng năm 2002 mới có 350 Dn, năm 2005 số doanh nghiệp gần 400 thêm vào đó là hàng ngàn hộ gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ đang tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trong các làng nghề. Ngành da giày ngày càng có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế Việt nam trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá hiện đại hoá. Năng lực sản xuất của ngành da giày ngày một tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân vào khoảng 13-15% /  năm

Biểu 2. Năng lực sản xuất của ngành da giày từ năm 2000- 2005

	Sản phẩm
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	20003
	2004
	2005

	Giày dép các loại
	1000 đôi
	302,800
	360,000
	416,644
	441,250
	441,250
	598,000

	Giày thể thao
	-
	126,470
	189,429
	234,802
	256,125
	256,125
	334,07

	Giày vải
	-
	34,080
	31,428
	28,645
	21,896
	21,896
	51,75

	Giày nữ
	-
	54,710
	71,710
	82,423
	93,400
	93,400
	115,23

	Các loại khác
	-
	75,220
	67,433
	70,774
	69,829
	69,829
	96,95


Nguồn : Hiệp hội da giày Việt nam

Da giày là ngành có định hướng xuất khẩu rõ rệt. Tỷ lệ xuất khẩu của ngành chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam và đứng thứ 4 trong các ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sau dầu thô, thuỷ sản và dệt may. Việt nam là một trong 10 nước sản xuất và xuất  khẩu giày lớn nhất thế giới

Biểu 3. Kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày và đóng góp vào 

phát triển kinh tế thời kỳ 2000- 2005

Đơn vị : 1,000.000 USD

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Da giày
	1,468
	1,575
	1,846
	2,267
	2,640
	3,039

	Cả nước
	14,448
	15,100
	16,700
	20,600
	26,503
	

	Tỷ trọng 
	10.16
	10.43
	11.05
	11.00
	10.00
	


Nguồn : Hiệp hội da giày Việt nam

- Thi trường xuất khẩu chủ yếu là các nước EU chiếm 59%, Thị trường Mỹ 20%, thị trường Nhật 3%, còn lại các thị trường khác.

Việc VN đẩy nhanh quá trình tham gia vào các định chế kinh tế và thương mại thế giới và khu vực, thoả thuận các quan hệ song phương và đa phương như  tham gia AFTA, thực hiện Hiệp định Thương mại Việt nam – Hoa kỳ, tham gia WTO ... đang mở ra nhiều cơ hội cho các Dn mở rộng thị trường, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và quản lý, phát huy lợi thế cạnh tranh. Thời gian qua các DN da giày đã đẩy mạnh các hoạt động cải tiến để đáp ứng nhu cầu của thi trường và tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt là áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quản lý môi trường và tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Về phân bố, đa số các doanh nghiệp tập trung ở 2 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam. trong đó tạp trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và Hải Phòng.

Việc tập trung nhiều doanh nghiệp vào các thành phố lớn, các khu công nghiệp tập trung đang tạo ra dòng dịch chuyển lao động lớn từ các vùng khác, chủ yếu từ các vùng nông thôn và chủ yếu là lao động trẻ khu vực nông nghiệp.

2. Tình hình lao động và việc làm trong ngành da giày

Bên cạnh đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, đay là một trong những ngành chủ lực của Việt Nam trong thu hút lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Đây là kết quả của chiến lược phát triển dựa trên việc ứng dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động nhằm tận dụng những lợi thế sẵn có về lao động dồi dào và giá nhân công rẻ.

Biểu 3. Lao động làm việc trong ngành da giày

Đơn vị: ngưòi

	Ngành
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Da giày
	388.040
	410,000
	430,000
	450,000
	500,000
	580,000


Nguồn: Hiệp hội da giày

(Không bao gồm lao động trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu)

Đặc thù của lao động ngành da giày là tỷ lệ lao động nhập cư cao chiếm 50 –70% cá biệt có doanh nghiệp tỷ lệ này trên 80%. Tỷ lệ lao động nữ trên 80% trong đó lao động từ độ tuổi 18 –25 chiếm trên 70%

3. Các khó khăn thách thức của ngành da giày
Hội nhập kinh tế mặc dù tạo ra những cơ hội mới về xuất khẩu và tăng trưởng, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp da giày Việt Nam. Tham gia vào thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là phải chấp nhận các “luật chơi quốc tế” chấp nhận sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi một cường quốc giày là Trung quốc đã gia nhập WTO

DN Việt Nam đang phải đối mặt với vụ kiện phá giá gày càng làm tăng thêm những khó khăn thách thức vốn có của ngành da giày:

· Trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật công nghệ của đa số doanh nghiệp còn hạn chế.

· Phương thức sản xuất lạc hậu, phụ thuộc chiếm đến 80% gia công cho các đối tác .

· Năng lực sản xuất so với các nước trong khu vực như Trung quốc, Đài Loan, An Độ...còn thấp hơn rất nhiều

· Nhà xưởng, công nghệ thiết bị lạc hậu, thiếu chuyên môn hoá trong quy trình sản xuất, mẫu mã kiểu dáng không đa dạng, chậm đổi mới so với nhu cầu của người tiêu dùng.

· Giá trị gia tăng cảu sản phẩm đã đựoc cải thiện nhưng vẫn còn thấp.Công nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu không phát triển đồng bộ với công nghiệp sản xuất da giày

· Nguồn cung ứng vật tư nội địa chưa đảm bảo, chát lượng kém không đủ khả năng cạnh tranh với nguyên liệu nhập ngoại làm cho sản xuất trong nước lệ thuộc vào nguyên liệu nhập ngoại, mẫu mã và công nghệ. Khoảng 70% lượng nguyên liệu và phụ liệu như da, cao su tổng hợp...còn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

· Công nghiệp da giày đang phải đối mặt với vấn đề thị trường, phát triển thị trường và phát triển thiết kế mẫu.

· Cạnh tranh giá cả ngày càng khốc liệt, chi phí sản xuất bắt buộc phải giảm trong khi đó các chi phí đầu vào ngày càng tăng ( chi phí tiền lưong, năng lượng, vận chuyển...)

· Chi phí lao động là thế mạnh cũng đang dần mất đi ưu thế cạnh tranh: lao động trình độ thấp là một cản trở trong việc áp dụng công nghệ hiện đại và tăng năng suất lao động. Tính mùa vụ rõ rệt trong sản xuất dẫn đến những vấn đề phức tạp trong công tác tổ chức  và sử dụng lao động. Thêm vào đó tr lệ lao độngnwx và nhập cư cao cũng là một trong những nguyên nhân biến đổi lao động lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

· Đối mặt với các rào cản kỹ thuật bởi các nhà nhập khẩu quốc tế và nhất là  đnag phải đối phó với vụ kiện bán phá giá gaìy mũ da của EC khởi kiện ngày 7/7/2005 càng làm cho các DN da giày Việt Nam khó khăn hơn. Nhất là trong lĩnh vực hội nhập quốc tế : Các doanh nghiệp da giày Việt Nam có nhận thức và mức độ quan tâm rất yếu đối với những quy định của pháp luật các nước về vấn đề chống bán phá giá. Do đó, khi vụ việc xảy ra, các doanh nghiệp thường bị động trong việc thực hiện những yêu cầu của Cơ quan điều tra nước ngoài. Cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan chức năng của Chính phủ là tương đối lỏng lẻo và ít hiệu quả. Do đó, trong quá trình theo kiện, sự thống nhất giữa các doanh nghiệp trong việc trả lời câu hỏi điều tra của các cơ quan điều tra là không cao.

II.Tiến trình của vụ kiện

1. Tiến trình của vụ kiện

Theo khởi kiện ngày 30/5/2005 của Liên minh ngành sản xuất giày da châu Âu đại diện cho các nhà sản xuất chiếm tới hưn 40% tổng sản lượng giày có mũ da của EU, EC quyết định mở cuộc điều tra chống bán phá giá với 33 mẫu sản phẩm giày có mũ da của Việt nam và Trung quốc bao gồm

6403 20.00, ex 6403 30.00, 6403 51.11, ex 6403 51.15, ex 6403 51.19, 6403 51.91, ex 6403 51.95, 6403.51.99, ex6403 59.11, ex 6403 59.31, ex 6403 59.35, ex 6403 59.39, 6403 59.91, ex 6403 59.95, ex 6403 59.99, ex 6403 59.11, ex 6403 59.31, ex 6403 59.35, ex 6403 59.39, ex 6403 59.91, ex 6403 59.95, ex 6403 59.99, ex 6403 91.11, ex 6403 91.13, ex 6403 91.16, ex 6403 01.18, 6403 91.91, ex 6403 91.93, ex 6403 91.96, ex 6403 91.98, 6403 99.11, ex 6403 99.31, ex 640399.33, ex 6403 99.36, ex 6403 99.38, ex 6403 99.91, ex 6403 99.93, ex 6403 99.96, ex 6403 99.98, ex 6405 10.00.

Có 63 nhà xuất khẩu của Việt nam bị liệt kê trong đơn kiện

Đây là vụ kiện thứ hai liên tiếp mà EC tiến hành liên quan ngành sản xuất này, sau vụ kiện chống bán phá giá đối với giày bảo hộ của Trung Quốc và Ấn Độ vào ngày 30/6/2005. Theo nội dung đơn kiện, biên độ phá giá ước tính của Việt Nam là 130%, của Trung Quốc là 400%. Do chưa công nhận Việt Nam cũng như Trung Quốc là các quốc gia có nền kinh tế thị trường nên EC đã chọn Brazil là nước có nền kinh tế thị trường để lập cơ sở tính toán giá trị thông thường cho cả hai nước. Các bên liên quan có thể có ý kiến về việc lựa chọn nước thay thế như vậy đã phù hợp hay chưa trong thời hạn 10 ngày kể từ ngay thông báo này được đăng trên Công báo (07/07/2005).

Ngày 07/07/2005 Uỷ ban Châu Âu (EC) đã chính thức thông báo Quyết định mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc theo đơn kiện của Liên minh ngành sản xuất giày da Châu Âu.

Theo số liệu của phía EC kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam vào thị trường Cộng đồng Châu Âu (EU) là 1.163.65 triệu Euro năm 2004  và 283.551 triệu Euro trong quý I 2005.  EC sẽ tiến hành lấy mẫu điều tra trong số doanh nghiệp bị đơn, xem xét quy chế kinh tế thị trường và các yêu cầu khác của doanh nghiệp. 

Bộ Thương mại đã khuyến nghị Hiệp hội da giầy Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường EU gấp rút thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết để chủ động đối phó với vụ kiện. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nên phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam trong quá trình đối phó với vụ kiện. 


Theo số liệu EC cung cấp, thị trường Châu Âu về sản phẩm giầy mũ da có tổng lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 13 tỷ Euro và tổng lượng nhập khẩu chiếm 5 tỷ Euro. Thị phần của Việt Nam trên thị trường này từ 11% năm 2002 lên tới 15% tính tới Quý I/2005, tương ứng mức tăng 78,1 triệu đôi năm 2002 lên đến 34,9 triệu đôi tính tới Quý I/2005 (ước tính năm 2005 khoảng 139,6 triệu đôi). Một số con số cụ thể mà EC đưa ra như sau
	Nhập khẩu  theo đôi

	Nước/Năm 
	2002
	2003
	2004
	2005(QuýI)
	2005 (theo cơ sở năm
	Mức giao động

	Việt Nam
	78.133.840
	105.197.377
	122.489.013
	34.921.384
	139.685.536
	79%

	Trung Quốc
	40.222.227
	56.854.148
	62.051.978
	50.545.783
	202.183.132
	403%

	Khối lượng nhập khẩu 2002 so với Quý I/2005 (hàng năm) tăng mức tương ứng là 79% và 403% 


Đơn vị: đôi - Nguồn: Eurostat

Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc vào EU như sau:

	Nước/Năm 
	2002
	2003
	2004
	2005 (Quý I)

	Việt Nam
	916.762
	1.076.694
	1.161.791
	283.551

	Trung Quốc
	556.649
	624.776
	614.230
	391.089



Đơn vị: 1000 Euro - Nguồn: Eurostat

Thị phần 

	Nước/Năm 
	2002
	2003
	2004
	2005 (Quý I)
	Mức giao động

	Việt Nam
	11%
	14%
	16%
	15%
	4%

	Trung Quốc
	6%
	8%
	8%
	22%
	16%

	Thị phần tăng tương ứng là 4% và 16%


Nguồn: Eurostat

Hiệp hội Da Giầy VN và các doanh nghiệp bị đơn đã chuẩn bị theo lộ trình như sau: 

1.1.Đề nghị Uỷ ban Châu Âu xem xét lựa chọn mẫu các doanh nghiệp thuộc diện điều tra. 

-Các doanh nghiệp đã liên hệ với EC và cung cấp những thông tin sau đây:


+ Tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, fax và người liên hệ.


+ Doanh số theo đồng tiền nội tệ và khối lượng hàng bán theo đôi ở thị trường nội địa của sản phẩm liên quan trong giai đoạn từ 01/04/2004 đến 31/03/2005.


+ Liệu doanh nghiệp có ý định yêu cầu được xem xét biện độ phá giá riêng biệt hay không (chỉ có nhà sản xuất xuất khẩu mới được yêu cầu biên độ phá giá riêng biệt).


+ Các hoạt động chính xác của doanh nghiệp trong việc sản xuất các sản phẩm có liên quan


+ Tên và các hoạt động chính xác của tất cả các công ty có liên quan tham gia vào việc sản xuất và/hoặc bán (xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa) sản phẩm có liên quan.


+ Bất cứ thông tin liên quan nào có thể giúp cho Uỷ ban Châu Âu trong việc lựa chọn mẫu này.


DN Việt nam đã sẵn sàng cung cấp các thông tin trên theo đúng thòi gian yêu cầu cho thấy doanh nghiệp đồng ý về việc có thể được lựa chọn điều tra mẫu và sẵn sàng hợp tác với EC trong quá trình điều tra.

1. 2. DN VN đã sẵn sàng trả lời bản câu hỏi do EC yêu cầu

8 doanh nghiệp VN được lựa chọn làm mẫu điều tra đã trả lời đầy đủ  Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá trong vòng 30 ngày kể từ khi được EC thông báo là họ được chấp nhận làm mẫu.

1. 3. Các DN đã nộp Bản câu hỏi xin hưởng quy chế kinh tế thị trường.


Mặc dù chưa công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, EC có chế độ xem xét quy chế kinh tế thị trường đối với từng doanh nghiệp riêng lẻ dựa trên hoạt động thực tế của họ. EC sẽ gửi Bản câu hỏi về quy chế kinh tế thị trường cho các nhà xuất khẩu/sản xuất có tên trong đơn kiện.

Các DN việt nam đã chứng minh cho EC hiện đang hoạt động theo cơ chế thị trường không có sự can thiệp hoặc trợ giá của chính phủ.

Các DN cũng chỉ ra có sự khác biệt rất lớn giữa nền kinh tế của Brazil là  nước do EC chọn tham chiếu để so sánh, xác định biên độ phá giá. Có sự khác biệt rất lớn giữa Brazil và VN là giá nhân công và nguyên liệu của  Brazil cao hơn VN rất nhiều, trong khi VN có lợi thế là chi phí lao động thấp và công nghệ. Mặc dù có những yếu tố không đồng nhất nêu trên nhưng các nhà phân tích của EC vẫn sử dụng chúng để tính toán và kết luận- điều này đã gây sự bất lợi rất lớn đối với ngành da giày VN.

1. 4. Tiến hành điều tra tại chỗ

C ác DN được chọn điều tra mẫu  đã hợp tác tích cực và thiện chí với EC khi tiến hành điều tra tại chỗ.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 20/9 - 14/10/2005.

Danh sách 08 công ty thuộc diện điều tra của EC bao gồm:

1. Công ty Pou Yuen Việt Nam. 

2. Công ty Pou Chen Việt Nam.

3. Công ty Taekwang Vina.

4. Công ty liên doanh Kainan.

5. Công ty Giày 32.

6. Công ty Dona Biti’s.

7. Công ty xuất nhập khẩu Bình Tiên.

8. Công ty Giày da Hải Phòng.  

- VN có bình luận và yêu cầu  EC loại bỏ giày thể thao được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt (staf) và giày trẻ em ra khỏi diện điều tra.

- VN sẵn sàng thảo luận với EC đ ể tìm ra một giải pháp chấp nhận 

được cho cả hai bên trong vụ kiện.

2. Kết luận sơ bộ c ủa EC

Ngày 16.4.2006, EC ra quyết định sơ bộ về vụ kiện, nội dung cơ bản đối với Việt Nam như sau:

- EC loại bỏ giày thể thao được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt (staf) và giày trẻ em ra khỏi diện điều tra.
- Việt Nam không được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường và cả 8 công ty Việt Nam đều không được hưởng chế độ đối xử riêng

- Mức thuế sơ bộ như sau: Từ ngày 7/4, sẽ áp mức thuế 4,8% đối với giày nhập khẩu Trung Quốc, 4,2% đối với giày nhập khẩu Việt Nam. Sau đó, mức thuế này sẽ được nâng lên một cách từ từ như sau: 9,7% đối với giày Trung Quốc và 8,4% đối với giày Việt Nam kể từ 2/6; 14,5% đối với Trung Quốc và 12,6% đối với Việt Nam kể từ ngày 17/7. Mức cao nhất là 19,4% đối với giày dép Trung Quốc và 16,8% đối với giày dép Việt Nam kể từ ngày 25/9. Các mức thuế này không chỉ áp dụng đối với giầy dép nhập khẩu từ các nhà sản xuất châu Á, mà có hiệu lực đối với cả các nhà sản xuất châu Âu có chi nhánh tại Đông Nam Á. 

III. Quan điểm về vụ kiện 

Theo quan điểm của Hiệp hội da giày VN:

Ngày 31/ 3/ 2005 EU đã ký hiệp định tiếp cận thị trường với Việt nam và đang xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt nam. Vụ kiện này đã làm hạn chế nỗ lực nêu trên của hai bên và đi ngược lại chính sách ưu đãi thuế quan (GSP) mà EU đã dành cho Việt nam trong đó có ngành da giày.

Trên thực tế, các DN Việt nam thực sự hoạt động trong nền kinh tế thị trường tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất – kinh doanh và đảm bảo đời sống, các chế độ đối với người lao động trước pháp luật. Ngành da giày Việt nam mới được phát triển trong những năm gần đây, còn rất non yếu, Khoảng 80%  các DN làm gia công cho các nhà  nhập khẩu, không tham gia vào quá trình thương mại, tiêu thụ sản phẩm, không quyết định giá thành và giá bán sản phẩm xuất khẩu nên không thể là đối tượng tạo ra việc bán phá giá giày mà chỉ vô tình bị rơi vào tình trạng phá giá và trở thành nạn nhân của vụ kiện.

Những điểm nêu trong đơn khiếu kiện và kết luận không công nhận 8 DN trong diện điều tra trực tiếp đạt các tiêu chí của quy chế thị trường rất bất hợp lý, đi ngược lại với mục tiêu tham gia quá trình tự do hoá thương mại và cạnh tranh bình đẳng trong xu thế toàn cầu hoá ngày càng mở rộng. 

Theo quan điểm của các doanh nghiệp

Đối với Việt nam da giày là ngành xuất khẩu chủ lực đứng hàng thứ 3 sau dầu khí và dệt may. Tuy nhiên so với các nước trong khu vực cũng như so với thế giới, ngành da giày còn quá non trẻ, phần lớn tham gia thị trường với tư cách là người gia công, nhà thầu phụ cho các hãng lớn, các công ty, tập đoàn thương mại  và luôn luôn chịu sức ép rất lớn về cạnh tranh, giá cả nên không thể và không có khả năng bán phá giá. Quyết định sơ bộ của EU về việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày có mũ da của VN đã thể hiện rõ ý chí về “ Chủ nghĩa bảo hộ sản xuất trong nước” và tất cả đã đươc tính toán để hạn chế sản phẩm giày VN vào châu Âu. EC đã đưa ra điều luật thật bất công thiếu công bằng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Qua quá trình điều tra tại một số DN của VN, EC đưa ra một số bằng chứng thiéu thuyết phục, không tìm hiểu rõ những điều kiện tại VN, môi trường đầu tư, giá nhân công, tay nghề , kỹ thuật…

EC đã áp đặt biên độ và mức thuế đối với sản phẩm giày dép có mũ da Vn mà gần như không quan tâm đến những đề xuất của các doanh nghiệp da giày VN- nhất là trong việc chọn nước tham chiếu để so sánh, xác định biên độ phá giá. Có sự khác biệt rất lớn giữa Brazil và VN là giá nhân công và nguyên liệu của  Brazil cao hơn VN rất nhiều, trong khi VN có lợi thế là chi phí lao động thấp và công nghệ hiện đại. Mặc dù có những yếu tố không đồng nhất nêu trên nhưng các nhà phân tích của EC vẫn sử dụng chúng để tính toán và kết luận- điều này đã gây sự bất lợi rất lớn đối với ngành da giày VN.

Các DN VN khẳng định không bán phá giá vào thị trường EU, hoạt động theo các nguyên tắc kinh tế thị trường, tự do kinh doanh và cạnh tranh công bằng. Chính phủ VN không can thiệp và không trợ giá cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Việt nam là nước đang có nền kinh tế chuyển đổi, việc thu hút đầu tư nước ngoài đóng một vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế. Việc miễn giảm thuế đất, nếu có cũng chỉ là sự khuyến khích đầu tư mà không nên xem là sự bóp méo chi phí sản xuất. Sự khuyến khích đầu tư là một công cụ chung cho các chính sách kinh tế được các nền kinh tế thị trường sử dụng, trong đó có cả châu Âu

Việc EC đưa ra mức thuế sơ bộ đối với giày mũ da của VN xuất khẩu vào thị trường EU sẽ gây những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế nói chung và ngành da giày của VN. Nạn nhân chính của vụ kiện là những lao động nữ làm việc trong ngành da giày và con cái của họ vì ngành này thu hút trên 80% lao động nữ và chủ yếu là lao động nghèo đến từ khu vực hoạt động nông nghiệp, họ có thể sẽ bị mất việc làm. Điều này sẽ tạo nên một gánh nặng cho toàn bộ xã hội và làm  tăng tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam. Vụ kiện là “cơn sóng thần” sẽ tàn phá ngành giày Việt Nam

Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của 450 triệu người tiêu dùng ở 25 nước EU, ngăn cản họ không được tiếp cận với hàng giá rẻ cũng như sẽ gây ra hậu quả tiêu cực đáng kể cho những thành phần tham gia thị trường tại châu Âu (như là các nhà thiết kế/ thương nhân/ nhà phân phối/ nhà bán lẻ). Điều này cũng đã được nêu trên các phương tiện truyền thông của các nước thành viên EU. Điều này cũng trái với luật bình đẳng trong tự do kinh tế hoá toàn cầu của WTO đồng thời gây ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt nam và EU.

Quan điểm của người lao động

Qua kết quả phỏng vấn và thảo luận nhóm với khoảng 1000 công nhân tại 

các doanh nghiệp đang sản xuất giày cho thấy quan điểm của họ rất rõ ràng

· Công ty hoạt động hoàn toàn không có sự hỗ trợ của nhà nước, ban lãnh đạo DN phải tự chịu trách nhiệm trước luật pháp về đảm bảo công ăn việc làm  và các chế độ theo luật định cho người lao động.

· Công ty không bán phá giá giày.

· Vụ kiện này là hết sức vô lý và đánh thẳng vào cuộc sống của 

người lao động làm giày và chủ yếu là lao động nữ. Họ là nạn nhân 

đầu tiên và sau đó là con em cũng như bố mẹ của họ.

· Họ sẽ cố gắng bày tỏ quan điểm của mình về vụ kiện cũng như kêu gọi Ec xem xét lại quyết định của  mình 

VI. Tác động của vụ kiện bán phá giá giày

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của DN

Tác động của vụ kiện đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là tương đối nghiêm trọng. Trong số 21 doanh nghiệp được khảo sát và phân tích báo cáo, chỉ có 3 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Pou Yuen, Dona Victory và Tae Kwang Vina) và 1 doanh nghiệp trong nước (Công ty CP giày Thái Bình) là vẫn tiếp tục duy trì sản xuất bình thường kể từ khi có thông tin về vụ kiện cho đến thời điểm hiện nay.

Nguyên nhân chính là 2 DN 100% vốn nước ngoài và chỉ sản xuất giày thể thao và giày trẻ em cho công ty Nike. Sản phẩm được EC loại ra không bị áp thuế .Sản lượng giày vẫn tăng trưởng hàng năm, bình quân mỗi năm tăng 15-18%. Công ty PouYen tuy vẫn duy trì sản xuất bình thường nhưng trên thực tế 10% sản phẩm cũng bị ảnh hưởng, 

Công ty cổ phần Thái bình tự sản xuất, xuất khẩu chủ động trong sản xuất, sản phẩm chủ yếu là giày thể thể thao và giày trẻ em sản phẩm không bị áp thuế.

- Có 1 DN có mức độ ảnh hưởng tương đối thấp

Đó là 1 doanh nghiệp phụ trợ cung cấp chỉ may mũ giày và quần áo, tuy đơn hàng có giảm nhưng DN vẫn điều tiết các hoạt động từ các khu vực khác nhau để vẫn đảm bảo cho công nhân ổn định việc làm

- Có 16  DN  bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ kiện bán phá giá.  
1.1. Sản xuất kinh doanh không ổn định, sản lượng giảm, doanh thu giảm 

Đây là các DN gia công cho đối tác nước ngoài (Đài Loan) phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác. Sản lượng giày có mũ da chiếm trên 80%, lượng giày dép xuất khẩu vào EU chiếm khoảng 80% - 100% tổng số đơn hàng. Vì thế khi Ec khởi kiện ngay lập tức đối tác có các phản ứng nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu từ vụ kiện này.Một số  đắn đo không đặt các đơn hàng lớn các mặt hàng giày mũ da mà chuyển sang đặt các loại giày dép có chất liệu khác như PVC, vải, PU…

Một số đối tác khác rút đơn hàng và dịch chuyển sản xuất sang các nước khác, như vậy DN không chỉ bị mất đơn  hàng mà mất luôn cả khách hàng. Cũng có một số đối tác yêu cầu DN đẩy mạnh sản xuất để tranh thủ xuất nốt những lô hàng trong khi mức áp thuế là 4,2%. Nhưng tất cả các giải pháp đó đều ảnh hưởng sâu sắc đến DN Việt Nam. Theo như ý kiến một chủ doanh nghiệp nói “ Cháy chùa ông từ chạy trước” “ông từ” ở đây được hiểu là đối tác còn “chùa”chính là DN Việt nam. Điều đó có nghĩa là trong thời điểm hiện tại DN Việt nam phải chấp nhận “chết cháy” nếu như EC không xem xét lại quyết định về việc áp thuế chống bán phá giá với các sản phẩm giày mũ da của Việt nam.

Ngay khi mới có thông tin về vụ kiện, các đơn đặt hàng bắt đầu giảm đến đầu năm 2006 đơn hàng giảm sút mạnh có DN bị giảm 60%

Vào những tháng cuối năm 2005, đơn hàng giảm khoảng 10% so vói năm 2004; nếu so sánh  quý I năm 2005 với quý I năm 2006 thì đơn hàng giảm từ 20- 50%, có 2/17 DN giảm trên 50%. Tại thời điểm tháng 5/2006  có 16/17 DN chưa có đơn hàng cho các tháng tiếp theo.Dự báo quý II/ 2006 còn tiếp tục giảm mạnh

Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều thì các doanh nghiệp sản xuất giày da nữ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân là các doanh nghiệp sản xuất giày nữ của Việt Nam đều sản xuất các mặt hàng giày trung và cao cấp, những sản phẩm dùng da thật và tỉ lệ da trong đôi giày được sản xuất là khá cao. Trong khi đó, EU hiện đang là thị trường chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm này.

Điều đáng lưu ý là vụ kiện của EU đánh vào chủng loại sản phẩm chủ lực trong chiến lược phát triển của ngành da giày Việt Nam, tức là phát triển sản phẩm giày da trung cao cấp để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước khác.

 ( Bi ểu đ ồ  ; n ặng nh ất, TB, nh ẹ nh ất): nguồn KQKS cac DN 

1.2.Thu hẹp sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, chuyển đổi cơ cấu sản xuát
· Có 7/17  DN phải thu hẹp sản xuất với các mức độ như : đóng cửa 1 XN thành viên, đóng cửa một phân xưởng, tạm ngừng từ 1-2 chuyền sản xuất giày, tạm ngừng một vài khâu trong dây chuyền sản xuất…Không khí làm việc rất ảm đạm, người lao động làm việc trong trạng thái không an tâm, hàng dãy máy ngừng hoạt động...

· Các DN còn lại thì sản xuất cầm chừng không hiệu quả với mục đích chính là giữ công nhân

· Đứng trước thách thức, một số doanh nghiệp đang tìm cách chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trong đó đáng chú ý là đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm không làm từ da hoặc có tỉ lệ da thấp để không bị áp thuế. Tuy nhiên, lợi ích của hướng đi này có thể không cao do giá thành của những sản phẩm không có yếu tố da thấp, giá trị gia tăng cũng không nhiều.

· Chuyển đổi thị trường: Đứng trước khó khăn xuất khẩu vào thị trường EU, các doanh nghiệp đang cố gắng xúc tiến để mở rộng thị trường. Hiện nay, hướng chính của các doanh nghiệp Việt Nam là thị trường Mỹ và thị trường các nước Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan). Ngoài ra, một số công ty cũng đẩy mạnh sản xuất hàng để cung cấp cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, mức tiêu thụ giày da cao cấp của thị trường nội địa là rất thấp. Do đó, nếu tập trung vào hướng này, các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất các mặt hàng cấp thấp. Khó khăn càng gay gắt hơn vì rất khó cạnh tranh với Trung quốc.

· Tìm kiếm khách hàng mới: Một số doanh nghiệp sau khi khách hàng cũ dừng đơn hàng do tác động của vụ kiện đã cố gắng tìm kiếm khách hàng mới. Hướng đi này đang được nhiều doanh nghiệp da giày áp dụng và một số doanh nghiệp đã đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, xét về bản chất, việc tìm kiếm khách hàng mới thì quan hệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng vẫn chưa có gì đổi mới, tức là vẫn duy trì quan hệ ở mức đơn hàng gia công như trước đây.

2. Tình hình biến động lao động

Vụ kiện có tác động mạnh đến sự biến động về lao động của các doanh nghiệp giày da Việt Nam. 

Sự giảm sút đơn hàng quá lớn, không có việc làm cho người lao động nên DN buộc phải cho công nhân nghỉ việc, mặt khác do thu nhập qua thấp nên công nhân bỏ việc hàng loạt, hy vong tìm kiếm việc làm khác có thu nhập cao hơn nhưng trên thực tế đây là điều vô cùng khó khăn đối với công nhân làm giày. Trong thời gian từ 7/7/2005 đến nay, mức biến động lao động trung bình của 21 doanh nghiệp Việt Nam (trừ 3 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) là 30-40%. Có 30% trong số DN nghiên cứu có tỷ lệ biến động từ 50 –60% (từ 1200 công nhân giảm xuống còn 500 công nhân, từ  trên 2000 CN giảm xuống chỉ còn1215 CN...)  

( Bảng số liệu biến động lao động của 16 DN) 5 Dn báo cao

Đáng chú ý ở khu vực miền  Bắc, có 1 DN năm 2005 có khoảng 4000 người thôi việc có những tháng nghỉ tới 300 – 400 lao động tuy có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân từ vụ kiện cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề biến động lao động.

- Có 7/17 DN phải cho công nhân nghỉ việc vì thu hẹp sản xuất 

- Một số DN khác cho công nhân làm việc cầm chừng và nghỉ luân phiên nên quý !/2006 số ngày công / công nhân chỉ đạt 16- 20 công , không có giờ làm thêm, điều này làm giảm thu nhập của người lao động rất lớn.Tỷ lệ công nhân nghỉ chờ việc dao động từ 30 -50%

Tại một số DN, người lao động làm lâu năm, không muốn chuyển đi hoặc cũng không thể chuyển đi sang DN khác được do tình hình chung toàn ngành, còn nếu chuyển sang nghề khác thì phải đào tạo lại nghề từ đầu nên phần lớn người lao động muốn làm việc lâu dài tại DN. Và trên thực tế, các DN này vẫn phải bù lương để đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động. Nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp “ Không biết có thể cầm cự tình trạng này trong bao lâu nữa?” nếu như không có đơn hàng cuói cùng họ buộc phải đóng cửa nhà máy và như vậy người lao động sẽ bị mất việc làm.

3. Thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp

· Theo quan điểm của doanh nghiệp không tăng trưởng tức là thua lỗ.Trong khi đó 17/21 DN được khảo sát đều bị giảm doanh thu từ mức15- 30%; có 3/17 DN doanh thu giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái (quý ! năm 2005 đạt 607.324 đôi trị giá 577,281USD, quý ! /2006 chỉ đạt 310,874 đôi, trị giá 295,420 USD, có DN năm 2004 xuất khẩu 2.065.935 đôi, năm 2005 xuất khẩu chỉ còn 1.096. 935 đôi quý 1/2006 chỉ xuất được 177.417 đôi và đối tác chưa xác nhận đơn hàng cho quý 2/2006, sản lượng tháng năm 2005 bình quân 125.000 sản phẩm, năm 2005 chỉ còn 55.000 sản phẩm )

· Chi phí chuẩn bị cho vụ kiện: Các DN thuộc trong diện điều tra đã phải bỏ ra chí phí rất lớn hàng tỷ đồng để thuê luật sư quốc tế và chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho uỷ ban châu Âu

· Chương trình phát triển đầu tư : ngành da giày là công nghiệp non trẻ nên trong giai đoạn vừa qua được đầu tư phát triển nhanh chóng. Thiệt hại từ vụ kiện phá giá đang đẩy các chủ doanh nghiệp vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” đầu tư tiếp hay dừng lại vẫn là câu hỏi khó chưa có câu trả lời. Nhưng tất cả đều rơi vào tình trạng đầu tư dở dang, tồn đọng vốn. Một giám đốc doanh nghiệp cho biết để xây dựng nhà máy công suất 1-2,5 triệu đôi/ năm phải mất khoảng 25-30tỷ , tỷ lệ chết vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng 17%, nhà máy mới đang xây dựng hoặc bắt đầu đi vào hoạt động đều phải tạm ngừng hoạt động  thu hẹp sản lượng thấp hơn so với công suất dự kiến 1,2 triệu đôi/năm, kéo theo 1000 lao động không có việc làm

4. Tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động

Hình ảnh người lao động làm giày việt nam

Trước hết họ là những lao động trẻ tuổi t ừ 18-30, tỷ lệ lao động trên 30 tuổi chỉ chiếm khoảng 10%. Trình độ học vấn thấp: 65% tốt nghiệp cấp II, 25%

 tốt nghiệp c ấp I v à d ưới cấpI, còn lại tốt nghiệp cấp III trở lên.
Công nhân đến từ hầu hết các tỉnh trong cả nước : miền núi phía Bắc, Trung du Bắc bộ, miền Trung, miền Đông nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi vào DN, đa phần họ làm ruộng ở quê, ruộng đất ít, thường xuyên bị mất mùa, thu nhập thấp bấp bênh, (bình quân thu nhập khoảng 200, 000 đ/sào đất bắc bộ/ năm) không có cơ hội tìm kiếm việc làm ở quê nên phải xa quê để đi vào thành phố, khu công nghiệp để tìm việc làm với hy vọng kiếm tiền phụ giúp gia đình và bớt gánh nặng cho cha mẹ ở quê. Một số phải bỏ học, chỉ được học đến cấp II để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Có một số hoàn cảnh đặc biệt hơn như bố mất, phải kiếm tiền để giúp đỡ mẹ và nuôi em trai đi học ở quê hay như hoàn cảnh của một công nhân phải nuôi mẹ già đau ốm, phải khám bệnh hàng tuần và 2 đứa con nhỏ đang đi học. Tất cả lao động đến từ ngoại tỉnh đều phải sống trong  cảnh “nhà thuê gạo chợ” một số ít ở tại ký túc xá của doanh nghiệp thì mức trả tiền nhà thấp hơn.

Tỷ lệ lao động nữ chiếm trên 80% và tỷ lệ chưa có gia đình riêng chiếm 

70%. Hầu hết, công nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập của họ đóng vai trò chính trợ giúp cho gia đình ở quê hoặc nuôi con cái của mình. Trong số đó có những hoàn cảnh vô cùng éo le, thu nhập không chỉ nuôi sống bản 

thân họ mà còn đang từng giờ đem lại sự sống của thành viên trong gia đình cũng như giảm bớt đói nghèo.

4.1.Đối với cácDN không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể

Thu nhập bình quân của công nhân hàng tháng tương đối ổn định, có tăng so với năm ngoái:

Trước 7/2005: 900.000- 1.000.000đ/1 tháng

Từ 7/2005-3/2006: 1.100.000-1.200.000đ/1 tháng

Sau 3/2006: khoảng 1.300.000-1.400.000đ/1tháng

Đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài mức thu nhập  dao động từ 900,000 đ- 1800,000 đ

Giờ làm việc từ 7h30 đến 5h30 từ thứ 2 đến thứ 7, ngày làm 8 tiếng, trong đó thời gian này có 2 Chủ nhật trong 1 tháng phải làm việc. Tăng ca 1 tuần không quá 9h. Về điều kiện làm việc của công nhân khá tốt: được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, nhà xưởng thoáng mát, công ty có trả thêm phụ cấp độc hại và phụ cấp tay nghề, công ty còn cải cách bữa ăn trưa hàng ngày cho công nhân. Về đời sống của công nhân, đa phần đều cho rằng công việc thời gian này là đầy đủ, phù hợp với sức khỏe của công nhân. Đời sống tương đối ổn định, mức lương bình quân hiện nay đủ để trang trả sinh hoạt hàng ngày.

Với mức lương hiện tại đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày và tiền phòng trọ (khoảng 400.000đ/1tháng) và hàng tháng vẫn tích góp được 300.000-400.000đ/1tháng gửi về quê để nuôi bố mẹ và các em ăn học. Họ cũng hi vọng làm việc ở đây có thể tích luỹ được một khoản vốn để lập gia đình sau này hoặc để có thể quay lại việc học. Thực ra, với mức lương hiện tại họ cũng không sắm sửa được thêm đồ dùng trong gia đình. Còn đối với công nhân có gia đình, phần lớn đều gửi con nhỏ ở quê cho ông bà nuôi. Mặc dù rất nhớ con, nhưng vì điều kiện không có tiền mua nhà để đưa cả gia đình vào đây nên hàng tháng phải gửi tiền sinh hoạt và ăn học nhờ ông bà ở quê nuôi giúp. Có một số trường hợp cả hai vợ chồng đều làm ở công ty này nên không những phải gửi tiền nuôi con ở quê mà còn phải gửi tiền nuôi bố mẹ già của cả hai bên gia đình. 

Tất cả công nhân đều cảm thấy gắn bó với công ty, và mong muốn công việc của họ ở đây sẽ được ổn định lâu dài như hiện nay để đảm bảo được cuộc sống hiện tại và tương lai cho mình và gia đình sau này. Họ đều mong công ty có nhiều đơn hàng và tăng ca đều hơn để công nhân có thể làm thêm sản lượng và có thêm thu nhập (khoảng từ 1,4-1,6 triệu/1tháng thì tốt hơn nhiều). Mặc dù chỉ một số có nghe thông tin về vụ kiện bán phá giá qua tivi, sách báo nhưng tất cả đều lo lắng thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai cho dù hiện tại công việc ở đây chưa bị ảnh hưởng nhiều. Hầu hết đều muốn gắn bó với công ty lâu dài nếu công việc ở đây vẫn ổn định. Có một số công nhân còn có dự định cố gắng tiết kiệm tiền để làm nhà và lập nghiệp ở đây là tốt nhất. Họ đều chưa rõ nếu mất việc ở đây thì sẽ làm việc gì trong tương lai. Nhưng bước đường cùng là phải về quê. Tất cả đều không muốn sẽ trở về quê, vì thu nhập trong gia đình sẽ khó khăn hơn.

4.2.Đối với các DN  bị ảnh hưởng ngh iêm trọng

4.2.1.Việc làm không ổn định : nghỉ chờ việc, bên bờ của sự thất nghiệp

Qua kết quả nghiên cứu 21 DN có khoảng 30% DN phải thu hẹp sản xuất ở các mức độ khác nhau như đóng cửa xí nghiệp,  đóng cửa phân xưởng, đóng cửa từ 1-2 dây chuyền  sản xuát kéo theo khoảng  7000 ngưòi lao động mất việc làm.

Số doanh nghiệp còn lại thì làm việc theo chế dộ cho công nhân nghỉ luân phiên sản xuất cầm chừng. Đặc biệt là 100% số DN bị ảnh hưởng nặng nề không dự báo đựoc tình hình lao động sau tháng 9/2006 ( thòi điểm theo như thông báo EC sẽ áp mức thuế giày mũ da là 16,8%)

Theo số liệu thống kê từ 17 DN số giờ làm việc của công nhân giảm nhiều tại thời điểm cuói năm 2005 và quýI/ 2006 so với năm 2004 chỉ có 2/17 DN do yêu cầu của đối tác tranh thủ thực hiện nốt đơn hàng đang áp mức thuế 4.2% là thời gian làm việc có tăng hơn.

Số giò làm thêm giảm 50 -60% so với năm 2004, một số DN không có giờ làm thêm.

Số giờ giãn việc ; 2-3 giờ/ ngày

Qua phỏng vấn người công nhân:  Mức độ làm việc của người lao động trong các DN giảm tải hơn trước, khi mà đơn hàng giảm. Trước đây, tăng ca liên tục các ngày trong tuần và thu nhập do đó cũng cao hơn khi thời gian làm thêm nhiều. Đa số công nhân trong các công ty đều cho biết từ cuối năm 2005 đến nay, hầu như rất ít tăng ca và đây chính là lý do dẫn đến thu nhập của họ giảm. 

Công việc làm giày thu hút một lượng lao động lớn, không đòi hỏi trình độ học vấn cao mà chỉ yêu cầu tính cần cù chịu khó vì thế nếu mất việclàm ở các doanh nghiệp sản xuất giày, người lao động rất khó có cơ hội tìm kiếm việc làm mới ổn định và đảm bảo cuộc sống cho bản thân cũng như trợ giúp gia đình.



4.2.2 Mức thu nhập bị giảm,Đời sống vô cùng khó khăn quay trở về với nghèo đói

Việc giảm đơn hàng và sản lượng như vậy đã tác động đáng kể đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Ảnh hưởng trước hết là đến mức thu nhập của công nhân. Mức thu nhập của người lao động  bao gồm tiền lương tháng, tiền lương tăng ca, tiền phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên…) và trừ đi các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, công đoàn).

Thu nhập của người lao động trong ngành sản xuất giày da giảm rõ rệt trong giai đoạn từ giữa năm 2005 đến nay mặc dù tháng 2/2006, lương cơ bản của người lao động đã được tăng lên theo quy định mới của Nghị định 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam giảm từ trung bình 1,2-1,3 triệu/tháng nay chỉ còn 1 triệu/tháng
Mức thu nhập hiện tại phổ biến của công nhân tại các công ty phía Bắc dao động trong khoảng từ 600,000 – 900,000 đồng/tháng. 

Đáng chú ý là do lượng đơn hàng giảm mạnh, thời giờ làm việc giảm (bình quân 20 ngàycông/th áng) dẫn đến  thu nhập của một bộ phận lao động tại DN bị ảnh hưởng nghiêm trọng giảm mạnh.chỉ ở ở mức 500,000 đồng tháng thậm chí có DN mức thu nhập bình quân của người lao động trong 3 tháng đầu năm 2006 chỉ khoảng dưói 450.000đ giảm trên 50% so với năm 2005. Theo ý kiến phỏng vấn trực tiếp người lao động, thì mức thu nhập đã giảm khoảng 25 – 30% so với năm 2004 và đầu năm 2005 cá biệt có 2 DN mức thu nhập của công nhân giảm tới 50% Trong khi giá cả thị trường không ngừng tăng, mức thu nhập như vậy cũng theo ý kiến của người lao động thì không đảm bảo cho cuộc sống của bản thân chứ chưa tính đến những người đã có gia đình và con cái. 

( Biểu diễn biến thu nh ập)
Tình hình tương tự đối với người lao động trong các công ty khu vực phía Nam. Mặc dù mức thu nhập bình quân của người lao động ở khu vực này nhỉnh hơn chút ít so với ngoài Bắc, khoảng từ 850,000 đến trên dưới 1 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn giảm so với thời gian trước đây khi mà đơn hàng ổn định. Đời sống của công nhân phía Nam cũng bếp bênh do mức thu nhập giảm như vậy. Qua phỏng vấn trực tiếp người lao động cho thấy  đối với công nhân nhập cư, chi phí hàng tháng đã khoảng gần 500,000 đồng (bao gồm tiền trọ, tiền điện nước, tiền ăn), trong trường hợp công nhân đã có gia đình và con thì mức chi tối thiểu cũng phải gần 1,5 triệu đồng/tháng, như vậy hầu như thu nhập không đủ trang trải cho chi phí trong cuộc sống hàng ngày. 

Cũng vậy, khi hỏi về những dự định trong tương lai nếu như tình trạng này vẫn tiếp diễn, tức là đơn hàng giảm và thu nhập giảm, người lao động cũng còn rất mơ hồ, chưa xác định được cụ thể sẽ đi đâu về đâu. Bản thân họ thì vẫn muốn gắn bó với công ty, muốn lượng đơn hàng trở lại ổn định như trước đây để đảm bảo mức thu nhập đảm bảo được cuộc sống hàng ngày của mình. Qua phỏng vấn, nếu như bây giờ phải nghỉ việc, họ cũng chỉ biết hoặc là về quê làm nông nghiệp (đối với những người còn đất canh tác và điều kiện ở quê) hoặc là chuyển sang làm nghề khác. Nhưng phần lớn họ đều cho rằng ở lại là giải pháp tối ưu vì đã quen với công việc hiện tại. 

Đại đa số thu nhập của công nhân làm giày chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu thu nhập gia đình. Thu nhập từ làm giày giảm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của gia đình họ mà trong rất nhiều trường hợ có thể mất đi mạng sống của cha me, con cái của họ. Dưới đây là 2 câu chuyện điển hình 




Khi đề cập đến vụ kiến bán phá da giầy, tất cả công nhân đều có tâm trạng lo lắng cho công việc của mình. Nhất là nhóm nữ công nhân lớn tuổi có thâm niên nghề nghiệp cao, cơ hội tìm kiếm việc làm của họ ngày càng khó khăn hơn. Họ thực sự bị mất việc làm, vì chưa ai có sẵn một nghề nào đó để chuẩn ngay cả cơ hội quay về quê nhà để tìm kiếm một việc làm mới cũng vô cùng khó khăn đối với họ. Tuỏi đã tương đối cao, sức khoẻ giảm sút, trình độ hạn chế không thể đáp ứng được các công việc mới ngay cả hoạt động nông nghiệp. Họ chỉ có một nguyện vọng duy nhất tiếp tục làm việc tại nhà máy cho đến khi hết khả năng lao động và khi về được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Mỗi người có tâm tư, nguyện vọng riêng. Họ đều mong có công việc ổn định lâu dài ở đây, vì họ đều thấy rằng để kiếm một công việc mới rất khó khăn, nhất là đối với người ít học như họ, có người chỉ được học đến cấp 1 để đi làm. Họ cũng lo lắng, nếu mất việc ở đây mà thời gian tìm việc mới kéo dài thì không chỉ gia đình ở quê khó khăn mà ngay đến bản thân mình cũng không thể lo nổi. Đa phần thu nhập của họ là nguồn chính nuôi bố mẹ và các em đi học ở quê. Nếu không có tiền của họ gửi về quê giúp đỡ thì các em phải nghỉ học sớm để đi làm. Kể cả khi kiếm được việc mới ở thành phố, thì mấy tháng đầu thử việc, lương thấp cũng đã là khó khăn cho họ và gia đình ở quê. Thực tế, không ai trong số công nhân ở đây biết chắc họ sẽ làm gì trong tương lai, ở lại thành phố tìm việc hay về quê. Có một số người đã từng coi công việc ở đây là bước tạo tiền đề cho tương lai sau này của mình, họ dự định làm một thời gian để tiết kiệm được khoản tiền rồi quay trở lại đi học cho mình một nghề. Nói chung, tất cả công nhân đều thật sự rất lo lắng đến vụ kiện bán phá giá ảnh hưởng đến công việc, đời sống của mình và gia đình.


Còn biết bao nhiêu hoàn cảnh công nhân làm giày của Việt Nam đang lao đao trước vụ kiện bán phá giá của uỷ ban châu Âu. Họ đang có một việc làm ổn định thu nhập tương đối bảo đảm và là cứu cánh cho sự thoát nghèo của bản thân và gia đình nhưng “cơn sóng thần “này đang chuẩn bị cuốn trôi “chiếc phao cứu sinh” của họ, thực sự họ đang ở trong trạng thái không biết đi đâu về đâu? tương lai bản thân và con cái của họ thật mờ mịt



VII. Đánh giá và kiến nghị

1. Đánh giá

_- Ngành da giày đã thu hút một lực lượng lớn lao động xã hội, nhất là lao động nữ trẻ khu vực nông thôn. Việc thu hút lao động này đã giúp cho họ thoát khỏi nguy cơ bị bần cùng hoá / nghèo đói vì thất nghiệp hoặc thiéu việc làm và thu nhập thấp.

- Khi có việc làm ổn định, thu nhập của lao động da giày ở mức bình quân 800.000đ- 1200.000đ. Tuy thu nhập chưa cao nhưng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ kinh tế  gia đình trong việc xoá đói giảm nghèo. Người lao động đã giành từ 25-40% thu nhập của mình để hỗ trợ gia đình.

-  Qua cuộc khảo sát có thể thấy rằng vụ kiện là không công bằng đối với Việt Nam

+ Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chấp hành đầy đủ các chế độ theo luật định đối với người lao động.

+ Doanh nghiệp da giày Việt Nam đa số là sản xuất theo phương thức gai công cho đối tác nước ngoài , không tham gia vào quá trình thương mại, tiêu thụ sản phẩm, không quyết định giá thành và giá bán sản phẩm xuất khẩu nên không thể là đối tượng tạo ra việc bán phá giá giày mà chỉ vô tình bị rơi vào tình trạng phá giá và trở thành nạn nhân của vụ kiện.

Qua cuộc khảo sát có thể thấy rằng tác động của vụ kiện đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống lao động trong ngành da giày là rất rõ ràng và nghiêm trọng.
- Đối với các doanh nghiệp, tác động chủ yếu theo hướng số lượng khách hàng, đơn hàng giảm, hợp đồng bị ép giá, do đó các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất hoặc chuyển đổi thị trường tiêu thụ.

- Đối với đời sống công nhân, tác động là rõ rệt là tình trạng việclàm mất ổn định, thu nhập của người lao động giảm xuống kể từ khi EU bắt đầu khởi kiện chống bán phá giá đối với giày có mũ gia xuất khẩu của Việt Nam. Nguy cơ mất việc làm rất lớn của không chỉ 500.000 lao động mà còn một lượng lớn lao động trong các ngành phụ trợ và các ngành liên quan.

Tác động này càng nghiêm trọng hơn khi mức thu nhập của công nhân ngành da giày ở mức thấp và đa số lao động trong ngành này là lao động nữ. và bình quân mỗi người lao động phải hỗ trợ từ 2,5 – 3 thành viên trong gia đình. Như vậy khi lao động ngành giày có nguy cơ mất việc làm còn kéo theo những vấn đề xã hội khác như bản thân lao động trẻ không có tương lai, con em họ sẽ bị thất học, gia đình họ ngày càng khó khăn và rất dễ bị bần cùng hoá và trở nên nghèo đói.

- Quan điểm của những người trong cuộc về vụ kiện bán phá giá của EC đã được khẳng định rõ:

+ Các doanh nghiệp Việt nam không bán và không thể bán phá giá giày

+ Việc EC đưa ra mức thuế sơ bộ đối với giày mũ da của VN xuất khẩu vào thị trường EU sẽ gây những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế nói chung và ngành da giày của VN. Nạn nhân chính của vụ kiện là những lao động nữ làm việc trong ngành da giày và con cái của họ vì ngành này thu hút trên 80% lao động nữ và chủ yếu là lao động nghèo đến từ khu vực hoạt động nông nghiệp, họ có thể sẽ bị mất việc làm. Điều này sẽ tạo nên một gánh nặng cho toàn bộ xã hội và làm  tăng tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam.Vụ kiện là “cơn sóng thần” sẽ  tàn phá ngành giày Việt Nam
· Nguyện vọng duy nhất của người lao động là được tiếp tục làm giày để ổn định cuộc sống và tích luỹ cho tương lai cũng như hỗ trợ kinh tế gia đình. Chính vì thế họ tha thiết đề nghị Uỷ ban châu Âu xem xét lại quyết định việc áp thuế chống bán phá giá giầy mũ da của Việt Nam dưới giác độ vì hàng trăm nghìn lao động Việt Nam đang cần công ăn việc làm và cuộc sống ấm no hạnh phúc.

2. Một số kiến nghị

2.1. Kiến nghị của các doanh nghiệp

Vai trò của hiệp hội: đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin, tài liệu về luật pháp nước ngoài về vấn đề cạnh tranh, phá giá và “luật chơi”.

. mới trong quá trình gia nhậpWTO.

· Hiệp hội cần hướng dãn doanh nghiệp trình tự và thủ tục trong tiến trình vụ kiện.

· Hiệp hội phải là cầu nối, trung tâm tạo sự liên kết thống nhất các DN cùng chung sức trong quá  trình kháng kiện, vì lợi ích chung của ngành ,của đất nước cần sớm khắc phục tình trạng giảm giá sản phẩm vì lợi ích cục bộ.

· Tổ chức các cuộc vận động hành lang các tổ chức hiệp hội Dệt may – da giày Hoa kỳ, các nhà nhập khẩu và bán lẻ châu Âu, người tiêu dùng. khuyến cáo tới EU vì lợi ích chung bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ mà các biện pháp thuế quan đang phản tác dụng và gây hậu quả cho người tiêu dùng.

· Tiếp tục chứng minh các DN VN hoạt động theo cơ chế thị trường, không có sự trợ giá của nhà nước.

Vai trò của chính phủ :

· Tiếp tục có các hoạt động chứng minh cho EC hiểu rằng doanh nghiệp VN hoạt động theo hình thức gia công cho phía nước ngoài, không tham gia trong quá trình quyết định giá bán sản phẩm.

· Xúc tiến hoạt động thương mại các thị trường khác như Hoa kỳ, Canada..

· Xây dựng chiến lược phát triển ngành sản xuất nguyên phụ liệu ngành da giày.

· Kêu gọi các tổ chức quốc tế đấu tranh vì sự công bằng trong thương mại và quyền lợi của ngưòi lao động da giày Việt nam

·  Đầy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về chống bán giá cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, quan trọng là đẩy mạnh hơn nữa vai trò của các hiệp hội trong việc hình thành những khối doanh nghiệp nhằm chia sẻ thông tin và hình thành cơ chế phối hợp để hợp tác trong quá trình kháng kiên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Việt Nam sắp trở thành một thành viên của Tổ chức Thương mại thế gới (WTO).

·  Cần phải thông tin nhanh và kịp thời hơn cho các doanh nghiệp trong một vụ kháng kiện. Ngoài ra, đứng trước một vụ kiện cụ thể, cần phải có nghiên cứu sâu hơn đối với tình hình sản xuất cụ thể của một ngành nhất định để có những biện pháp xử lý tốt hơn đối với cơ quan điều tra nước ngoài, đặc biệt trong việc đưa ra những lập luận phản bác đối với những kết luận của bên khởi kiện.

2.2. Kiến nghị của ngưòi lao động

· Chính phủ, hiệp hội da giày và các tổ chức quốc tế nhất là tổ chức ActionAid với mục đich tôn chỉ vì người lao động nghèo hãy lên tiếng kêu gọi Uỷ ban châu Âu hãy xem xét lại quyết định  áp thuế chống bán phá giá giày của Việt nam một cách thấu tình đạt lý. Hãy vì công ăn việc làm và đời sống của gần một triệu lao động làm giày và liên quan đến giày cũng như đời sống gia đình họ mà bỏ ngay quyết định áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm giày mũ da của Việt nam.

Mục lục
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Tài liệu tham khảo

Phụ lục1. Danh sách đoàn cán bộ nghiên cứu

1. ViÖc tù do hãa th­¬ng m¹i cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi mét bé phËn  ng­êi lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng n÷ ®Õn tõ khu vùc n«ng th«n trong hai ngµnh da giµy vµ dÖt may. ViÖc thu hót lao ®éng nµy gãp phÇn gióp cho hä tho¸t khái nguy c¬ bÞ bÇn cïng ho¸/ nghÌo ®ãi v× thÊt nghiÖp hoÆc thiÕu viÖc lµm vµ cã thu nhËp rÊt thÊp. Tuy nhiªn c¸c t¸c ®éng nµy kh«ng ®ång nhÊt ®èi víi tÊt c¶ c¸c nhãm lao ®éng. NhÊt lµ ®èi víi nhãm lao ®éng nhËp c­ nghÌo t¹i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¸c ®éng tÝch cùc nµy kh«ng bÒn l©u.

2.  TiÒn l­¬ng thu nhËp cña lao ®éng trong ngµnh da giµy dÖt may ë møc trung b×nh thÊp tuy nhiªn víi môc ®Ých  vµo nhµ m¸y ®Ó kiÕm tiÒn nªn lao ®éng nhËp c­ nghÌo ®· giµnh tõ 25- 40 % thu nhËp (150.000®-  400.000®/ th¸ng) cña m×nh ®Ò göi vÒ hç trî gia ®×nh gãp phÇn c¶i thiÖn cuéc sèng ë n¬i quª nhµ.

3. Bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña viÖc tù do ho¸ th­¬ng m¹i cßn cã thÓ g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc kh¸c nhau ®èi víi víi ng­êi lao ®éng vµ cã thÓ lµ nh÷ng  “có sèc”, mét ®ßn ®¸nh vµo b¸t c¬m manh ¸o vµ nh÷ng quyÒn lîi kh¸c ®èi víi lao ®éng nhËp c­ nghÌo khi hä kh«ng cã c¬ héi còng nh­ ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo  “cuéc ch¬i” nµy. Hä l¹i quay trë vÒ n¬i hä ®· ra ®i tr­íc kia vµ nguy c¬ nghÌo ®ãi l¹i lu«n r×nh rËp hä. 

4. ViÖc tù do ho¸ th­¬ng m¹i t¹o nªn sù liªn th«ng vÒ lao ®éng, t¹o  c¬ héi viÖc lµm cho lao ®éng nhËp c­ nghÌo nh­ng do tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh nªn kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ¶nh h­ëng ®Õn chÝnh ®êi sèng tinh thÇn vËt chÊt cña hä. §©y thùc sù lµ vÊn ®Ò ®èi mÆt cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i cã sè ®éng lao ®éng ngo¹i tØnh ®ang ®Õn sinh sèng vµ  lµm viÖc. §ã lµ viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n nh­ nhµ ë, dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ, nhu cÇu häc hµnh c¶u lao ®éng vµ con em cña hä...

5. Tr­íc m¾t ®èi víi hai ngµnh cã thÓ thu hót mét l­îng lín lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ hoÆc tay nghÒ thÊp nh­ng vÒ l©u dµi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh quèc tÕ nhu cÇu vÒ lao ®éng cã tay nghÒ cao sÏ t¨ng lªn cho nªn kh¶ n¨ng ®¸p øng vµ c¬ héi cã viÖc lµm æn ®Þnh cña lùc l­îng lao ®éng tr×nh ®é thÊp lµ rÊt khã kh¨n.  

IV. Mét sè khuyÕn nghÞ

1. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với các DN Da giµy – dÖt may Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO là phải hiểu biết về thị trường quốc tế, nhất là những các quy định, luật lệ quốc tế về XNK, các quy định liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, an toàn sức khoẻ cho người lao động, đặc biệt đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm xã hội DN, về hạn chế sử dụng các hoá chất độc hại trong sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác của các nhà nhà khẩu để từ đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khuếch trương sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm đối tác.

Để có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh, các DN cần nhanh chóng nắm bắt các nội dung cơ bản của các hiệp định thương mại quốc tế, đặc biệt là Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, Hiệp định song phương với các nước EU, đồng thời thu thập đầy đủ các thông tin về thị trường liên quan, chuẩn bị tốt tiềm lực để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của từng thị trường, lựa chọn chiến lược sản phẩm phù hợp, xây dựng chiến lược cạnh tranh hợp lý, nâng cao hiệu quả của đồng vốn, tận dụng được thế mạnh, tăng cường đầu tư nghiên cứu công nghệ mới để phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. 

2. ChÝnh phñ cÇn t¨ng c­êng c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc c¬ b¶n, ch­¬ng tr×nh d¹y nghÒ vµ h­ëng nghiÖp ë khu vùc n«ng  th«n ®Ó ®¶m b¶o r»ng lùc l­¬ngk lao ®éng nµy ®ùoc trang bÞ tèt h¬n vÒ tr×nh ®é tay nghÒ còng nh­ kü n¨ng sèng tr­íc khi hä ®i t×m kiÕm viÖc lµm.

3. ChÝnh phñ cÇn ­u tiªn ®Çu t­ vµo khu vùc n«ng th«n, tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ chÕ biÕn, c¸c ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp lµng nghÒ ë quy m« võa vµ nhá. T¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i khu vùc n«ng th«n gãp phÇn gi¶m nghÌo.

4. Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ ng­êi lao ®éng, më réng mµng l­íi an sinh x· héi ®Ó cã thÓ bao qu¸t hÕt c¸c nhãm lao ®éng nhÊt lµ lao ®éng ng­êi nghÌo. 

5. Tæ chøc c«ng ®oµn cÇn ®­îc kiÖn toµn c¬ cÊu tæ chøc, tham gia tÝch cùc vµo vai trß gi¸o dôc ®µo t¹o ng­êi lao ®éng vµ vai trß b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cu¶ ng­êi lao ®éng.  

H ộp1: Đồng lương của công nhân làm giày là giải pháp duy nhất đ ể xoá ngh èo


Chị Đặng Thị Diễn, sinh năm 1985, quê Nghệ An. Gia đình chị có 5 anh em, chị Diễn là con thứ 4. Nhà đông người, trong đó bố mẹ thì đã già yếu (hơn 60 tuổi) không còn lao động được nhiều, một chị gái đã đi lấy chồng không giúp được gì, có 1 anh trai duy nhất nhưng lại bị bệnh tâm thần và một em lại đang đi học nên lao động chính trong gia đình dồn vào chị Diễn và 1 người chị gái. Tất cả nguồn thu nhập của gia đình đều dựa vào làm ruộng nên cuộc sống lại rất bấp bênh, nhất là những năm mất mùa. Vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, hai chị em đã quyết định vào thành phố tìm việc làm với hi vọng có thể nuôi được gia đình mình ở quê. Không có họ hàng ở thành phố, hai chị em đã tự xoay sở. Chị gái làm ở Công Ty Giầy Minh Nghệ còn chị Diễn làm ở xưởng May của Công ty Trường Lợi, đến nay đã được 3 năm. Mỗi tháng, hai chị em cũng tích góp gửi về cho gia đình được khoảng 600.000-700.000đ. Tiền hai chị em gửi về không chỉ nuôi được gia đình mà còn để mua thuốc cho anh cả chữa bệnh. Khi nào không có tiền mua thuốc, bệnh anh cả bị tái phát lại. Ở quê, gia đình chị cũng chi tiêu rất tiết kiệm số tiền gửi về. Nhờ có tiền các con gửi về hàng tháng, gia đình đã xây được một căn nhà 2 gian. Còn ở trên này, 2 chị em chị Diễn cũng không dám tiêu pha gì ngoài các chi phí sinh hoạt hàng ngày, đến ngay cả về quê thăm gia đình cũng không dám về nhiều vì chí phí đi lại tốn kém, mỗi lần về mất khoảng 1 triệu đồng. Từ hồi ra đây làm đã được 3 năm nhưng chị Diễn chỉ dám về quê thăm gia đình 2 lần.





Hộp 2. Con đường tìm kiếm việc làm thật gian nan


Cũng như đa số các chị em nữ công nhân khác, chi Phạm Thị Bích đã quen với môi trường nhà máy sản xuất giày hơn 10 năm. Với mức thu nhập ổn định tuy chưa phải là cao nhưng đã tạo dựng cho chị Bích một mái ấm gia đình 2 vợ chồng và cậu con trai 7 tuổi. Chồng chị thì làm phu hồ công việc bấp bênh, những tháng có việc thì thu  nhập cũng được khoảng 600.000đ/ tháng; Còn chị  nửa đầu năm 2005 trở về trước bình quân mỗi tháng cũng được khoảng 800.000đ, những tháng cuối năm 2005 và nhất là đầu năm 2006 mặc dù được tăng lưong nhưng thu nhập của chị cũng bị giảm đi trên 10% chỉ còn khoảng 700.000.


Bản thân chị là ngưòi thành phố, khi thấy việc làm bấp bênh trong nhà máy chị đã cố gắng đổi nghề lúc thì làm phu hồ, lúc thì tự đi mua hoa quả về bán nhưng cả 2 công việc đó đều rất bấp bênh rủi ro. Việc mua bán thì bị lỗ vốn vì thiếu kinh nghiệm, bị mất cắp...chị lại quyết định quay lại nghề làm giày vì chị thấy dù sao thì nó cũng an toàn, ổn định hơn .


Vì thế khi đựoc hỏi nếu không làm ngành giày nữa chị làm gì đi dâu?.Chị trả lời nghẹn ngào “ Nhà máy là ngôi nhà thứ hai của chúng em. Nếu bắt chúng em phải rời bỏ nơi này thì chúng em chỉ còn biết ra đứng đường và con cái chúng em sẽ bị chết đói”


(Địa chỉ chỗ ở hiện tại: 61 tổ 28- Phường Đông Khê- Hải phòng)





Hộp 3. Cháu bé cần được cứu sống





Hoàng Thị Nga sinh năm 1981, quê Diễn Châu, Nghệ An, đã có chồng và một con trai 6 tháng tuổi. Hai vợ chồng chị Nga quyết định xa quê vào thành phố kiếm việc làm với hy vọng sẽ tích góp được chút vốn để có thể xây cho gia đình mình một căn nhà nho nhỏ và có tiền để cho con cái sau này được đi học, chứ ở quê với 1 sào/1 người thì đến bao giờ mới có được căn nhà nhỏ để ở. Trước khi vào thành phố làm, chị Nga làm ruộng ở quê. Tháng 1/2004, chị Nga bắt đầu vào làm việc ở Công ty Giầy Duy Hưng còn chồng chị (sinh năm 1980) làm cơ khí ở Công ty Nhũ Kim. Công việc ở đây cũng mang lại cho hai vợ chồng thu nhập ổn định hàng tháng. Hai vợ chồng chị cũng đã bắt đầu tiết kiệm mua được xe máy trả góp (khoảng 7tr, mỗi tháng trả 300.000/1 tháng, và đã được 4tr) và tivi (1,2tr). Nhưng giá cả ở thành phố ngày càng đắt đỏ, lại không có họ hàng, nên cuộc sống hai vợ chồng chị trong thời gian này tương đối chật vật, nhất là sau khi phát hiện con trai Cao Văn Hoàng bị bệnh u máu lúc 1 tháng tuổi. Mối tháng, hai vợ chồng thu nhập trung bình khoảng được 2 triệu đồng mà phải trả chi phí sinh hoạt hơn 1 triệu (gồm 300.000đ tiền thuê nhà trọ+tiền ăn...) nên hai vợ chồng chị đành phải gửi con cho ông bà ở quê nuôi giúp từ lúc cháu được 3 tháng tuổi. Không có đủ tiền đi là cho con, mỗi lần là mất 5 triệu, 5 lần là thì cháu khỏi bệnh, hai vợ chồng chị Nga định cố gắng tích góp và vay mượn đủ số tiền để chờ con 10 tháng tuổi thì đi mổ cho cháu ở Bệnh viện Nhi Đồng II, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, dù lương của 2 vợ chồng không được ổn định, lúc ít lúc nhiều nhưng hai vợ chồng chị hàng tháng vẫn cố gắng gửi 300.000đ về quê nuôi con. Dù rất nhớ con, nhưng hai vợ chồng chị chỉ dám về quê thăm con mỗi năm một lần, vì mỗi lần về tiền chi phí tốn kém mà phải dành dụm được đủ tiền để mổ cho con. Từ tháng 7/2005, lương của chị Nga thấp hơn so với thời gian trước nên cuộc sống của gia đình càng chật vật hơn, không biết bao giờ mới tiết kiệm được đủ tiền để mổ cho con khỏi bệnh.


 (Địa chỉ chỗ ở hiện tại: 55/11, Thắng Lợi 12, Dĩ An, Bình Dương. ĐT: 065273545)








Hộp 4: Ngưòi cha trông chờ từng phút vào đồng lương làm giày





Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1982 sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở Nghệ An. Anh Minh là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Thu nhập chủ yếu là làm ruộng nên không đủ tiền cho cả 4 anh em ăn học. Trong khi đó, bố anh Minh lại là thương binh ¼  và bị bệnh thần kinh nên không thể lao động được nhiều. Vì thế, cả 4 anh em đều phải bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bản thân anh Minh phải bỏ học đi làm lúc 13 tuổi, quyết định xa nhà cũng chỉ vì để bớt cho gia đình một miệng ăn. Bất cứ công việc nào có thể kiếm được tiền anh đều làm tất, từ phụ hồ hay đi đào đá với một cậu bé 13 tuổi cũng không có gì là không làm được.Trong quá trình mưu sinh quá sớm, nhiều lúc vấp ngã không muốn sống, anh Minh tưởng mình không vượt qua nổi nhưng nghĩ đến gia đình mình ở quê đã giúp anh vượt qua hết mọi khó khăn. Từ hồi vào Công ty Trường Lợi năm 2001 làm ở xưởng Gò, cuộc sống của anh Minh đỡ phiêu bạt và thu nhập có ổn đinh hơn. Cùng với anh cả làm ở một công ty da giầy khác, hàng tháng, anh Minh cũng dành dụm gửi về quê 300.000đ. Nhưng từ hồi bố anh Minh phải nhập viện ở Hà Nội 2-3 tháng trước, gia đình anh càng khó khăn. Anh trai cả lại bị mất việc, trở về quê trông nhà để cho mẹ trông nom bố ngoài Hà Nội. Mọi nguồn thu nhập của gia đình hiện giờ dựa chủ yếu vào tiền lương anh Minh gửi về. Nhưng lương của anh Minh không đủ trang trải tiền thuốc cho bố và có thể nuôi thêm được anh trai cả đang thất nghiệp ở quê. Gia đình anh Minh không có khả năng trả được chi phí cho bố nằm viện lên tới 20-30 triệu trong vòng 2-3 tháng nên đành phải thế chấp nhà đang ở quê cho ngân hàng để vay 20 triệu. Nếu mất nốt nguồn thu nhập ở công ty anh Minh đang làm thì gia đình Minh và anh Minh đã khó khăn, lại càng khó khăn thêm.


(Địa chỉ  chỗ ở hiện tại: 1/3 Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu; ĐT: 7291252)








Hộp 5. Nữ công nhân giày sẽ làm gì khi ngành giày bị đe doạ





Những công nhân được phỏng vấn là những công nhân đã làm việc ở đây khá lâu, gắn bó với công ty trên 10 năm. Họ khoảng độ tuổi từ 37-43, đều đã có gia đình và là người  TP. HCM. Thu nhập trung bình từ tháng 3-2005 đến nay không ổn định. Như chị Nguyễn Thị Kiều Nương (sinh năm 1963) làm ở bộ phận Bọc gót nền đế, thu nhập 3 tháng đầu năm 2005 khoảng 1,1 triệu đồng/ 1 tháng, tăng ca đến 7h30-8h tối, thứ 2 đến thứ 6. Nhưng từ tháng 3-2005 đến nay, thu nhập mỗi tháng chỉ còn 700.000đ/ 1 tháng, không còn tăng ca nhiều như trước, thường đến 4h chiều là về. Còn những bộ phận khác như chị Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1969) ở bộ phận May bằng tay thì mặc dù thu nhập 6 tháng cuối năm 2005 và 3 tháng đầu năm 2006  không có thay đổi, khoảng 1,1-1,2 triệu đồng/ 1 tháng. Nhưng để duy trì cho một số công nhân như trường hợp của chị Liễu trong phân xưởng  có thu nhập bằng mức lương năm ngoái, công ty đã phải cho nghỉ việc  khoảng 200 công nhân trong tổng số hơn 700 người để dồn việc cho những người còn lại. Năm 2005, tăng ca hầu như cả tuần, từ thứ 2 đến thứ 7, đến 8h tối, chỉ có thứ 7, CN được về sớm và một tháng chỉ có 2 chủ nhật được nghỉ. Mức lương của chị Liễu góp phần quan trọng trong việc cùng chồng nuôi 2 đứa con, một đứa lớp 1, một đứa lớp 8 (mỗi tháng đóng học khoảng 400.000đ). Trong khi đó, bố mẹ chị vẫn thỉnh thoảng trợ cấp tiền cho hai vợ chồng chị. Nếu mất việc ở đây, chị Liễu đành phải ra ngoài buôn bán để nuôi con. Trường hợp của chị Nương còn khó khăn hơn nhiều, chị vào công ty làm được 11 năm và rất tâm huyết với nghề may ở đây.  Chồng chị mất năm 2000, có con trai 22 tuổi làm trần nhà nhưng lương rất bấp bênh (600.000đ/ 1tháng). Nhà cửa bị tranh giành , nên hiện tại phải sống nhờ nhà bà ngoại. Nếu không có việc ở đây chị cũng không biết là sẽ làm gì, vì bây giờ sức khoẻ cũng yếu dần, mắt mờ và còn bị bệnh Bazodo. Chị hoàn toàn không có cơ hội tìm kiếm một việc làm mới để nuôi sống bản thân.


. 








Hộp 6. Sự bế tắc của công nhân làm giày Việt Nam


Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1982. Chị Thương xuất thân từ một trong những gia đình nông dân nghèo nhất ở thôn Mỹ Long, xã Cát Hưng, huyện Phồn Cát, tỉnh Bình Định. Chị là con thứ 3 trong gia đình có 9 người con, lớn nhất là 2 anh trai sinh năm 1978, 1979 và 6 em gái, em bé nhất được 8 tuổi. Nhà đã nghèo mà lại đông người nên nguồn thu nhập chính của gia đình từ làm nông nghiệp không thể đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, ba chị (55 tuổi) lại bị bệnh bướu 10 năm nay, không có tiền chữa nên sức khoẻ ngày càng suy giảm, hầu như không lao động được nhiều. Cuộc sống nghèo khó đã buộc cả gia đình chị Thương phải lao động để kiếm tiền. Mẹ chị (52 tuổi) phải đi thu mua ve chai, có ngày không kiếm được, có ngày kiếm được khoảng 10.000-15.000đ trong khi ở nhà 6 em gái cũng phải ra làm 2 sào ruộng của gia đình thay bố mẹ. Để gia đình mình khỏi bị chết đói và các em vẫn được đi học, hai anh trai cả và chị Thương phải rời quê ra thành phố kiếm việc làm với hi vọng có thể gửi tiền về quê nuôi sống gia đình. Ngày đầu ra thành phố, không có họ hàng giúp đỡ, chị Thương phải vay tiền tự bắt xe, đến được bến xe miền Đông trong túi chỉ còn 2.000đ. Thời gian đầu, trong khi chị Thương làm ở Công ty giầy da Thanh Bình thì hai anh trai phải đi làm phụ hồ chỉ vì nghề phụ hồ không trả tiền theo tháng mà theo tuần, mà gia đình chị ở quê không thể chờ tiền của các con gửi về từng tháng một. Hàng tuần, hai anh trai làm được 500.000 và phải gửi tiền luôn về quê thì ba mẹ và các em mới không chết đói, bố mới có tiền mua thuốc. Từ năm 1997, chị Thương bắt đầu  làm ở xưởng May tại Công ty Giầy Liên Phát với mức lương 360.000đ/ 1 tháng. Tiết kiệm được 1 ít tiền, đến năm 1999, chị Thương quay về quê xin học lại lớp 12; đến tháng 5/2001 thì tốt nghiệp cấp 3. Sau đó, tháng 10/2002, chị Thương lại quay trở lại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục làm ở Công ty Giầy Liên Phát. Công ty cũng tạo điều kiện làm việc cho công nhân, các bữa ăn trưa ở công ty chị Thương không phải mất tiền. Để tiết kiệm được chi phí sinh hoạt ở thành phố, 3 anh em chị Thương cùng thuê ở trọ một nơi, phải trả 350đ/ 1 tháng và tiền ăn khoảng 500.000đ/ 1 tháng cho cả 3 người. Những tháng mùa giầy (tháng 4-6, tháng 8-10), đơn hàng nhiều, tăng ca đều nên thu nhập hàng tháng cũng ổn định, khoảng 1 triệu đồng/ 1 tháng. 





Trừ đi các chi phí sinh hoạt, không để lại một ít tiền nào để sắm sửa vật dụng cho mình ở thành phố, chị Thương gửi hết số tiền còn lại về quê, hàng tháng cũng gửi về quê được 600.000-700.000đ. Thu nhập của chị Thương đặc biệt không ổn định từ những tháng cuối năm 2005. Như những tháng đầu năm 2005, công việc nhiều, thu nhập khoảng từ 1,3 triệu đến 1,4 triệu/1tháng, chị Thương cũng gửi được về quê từ 800.000-900.000đ/ 1tháng. Với số tiền này thì có thể trang trải được tiền mua thuốc cho bố 160.000đ/ 1 tháng. Bắt đầu từ những tháng cuối năm 2005, đơn hàng của công ty giảm 10%, công việc ít đi, thu nhập hàng tháng giảm đáng kể, trung bình chỉ được 700.000-800.000đ/ 1 tháng, cao nhất là 900.000đ, nhất là  3 tháng đầu năm 2006, đơn hàng của công ty giảm hẳn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, lương hàng tháng của chị Thương chỉ còn 600.000-700.000đ/ 1 tháng. Nhiều hôm, chị Thương phải nhịn bớt bữa ăn sáng hoặc mua mì ăn liền đóng gói từng lố một để dành dụm số tiền 300.000 gửi về quê. Khó khăn nhất là những tháng mưa, cả 2 anh trai đều không có việc làm, chị Thương phải lại nuôi cả 2 anh ở thành phố. Nhưng thường thì 2 anh chị lại cố tìm ngày công việc khác sau mấy ngày mất việc, như làm bồi bàn nhà hàng hay đi xin bán ở các hội chợ, cũng được khoảng 15.000-16.000đ/1 ngày. Thời gian này, ngay cả bố ở quê bị bệnh vào những lúc khoẻ mạnh  cũng phải đi ra ngoài đường để bơm ga, hộp quẹt, bán kính để giảm gánh nặng cho gia đình. Khó khăn như thế nhưng chị Thương  không dám nộp đơn xin công ty trợ giúp vì nghĩ rằng đây là hoàn cảnh riêng của gia đình mình. Nếu bị mất việc ở đây thì quả thực chị Thương cũng không biết làm ở đâu, chị rất lo lắng cho gia đình mình ở quê. Không có việc ở đây, chị cũng không muốn về quê vì ở quê không có việc mà ở lại thành phố kiếm việc thì rất khó.


(Địa chỉ chỗ ở hiện tại 181/5 An Bình, Dĩ An, Bình Dương)











� 1. Thông cáo báo chí - Hiệp hội da giày





PAGE  
1

